
STT MSSV LỚP NGÀY THU LỆ PHÍ GHI CHÚ

1 15112469 Lại Thị Minh Trang DHTY15NT 04/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

2 15112443 Lê Anh Nguyên DHTY15NT 14/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

3 15112303 Phạm Trần Thục Vy DHTY15NT 17/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

4 15112290 Đặng Đình Tiến DHTY15NT 17/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

5 15112437 Lê Nhật Nam DHTY15NT 17/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

6 15112425 Nguyễn Hoàng Khương DHTY15NT 17/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

7 15112468 Tô Thị Mỹ Trâm DHTY15NT 17/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

8 15112294 Trần Nhật Trường DHTY15NT 17/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

9 15112403 Phạm Công Dinh DHTY15NT 17/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

10 15112285 Trần Thanh Sang DHTY15NT 18/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

11 15112283 Nguyễn Thị Bích Quyền DHTY15NT 18/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

12 15112375 Nguyễn Đắc Tín DHTY15NT 18/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

13 15112281 Đoàn Nguyễn Minh Nguyệt DHTY15NT 18/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

14 15112291 Nguyễn Thành Tính DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

15 15112400 Trần Thi Dân DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

16 15112423 Phan Trọng Hữu DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

17 15112300 Hồ Anh Ty DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

18 15112477 Nguyễn Thành Vinh DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

19 15112438 Nguyễn Thị Phương Nam DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

20 15112424 Nguyễn Tấn Khải DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

21 15112427 Ngô Gia Lãm DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

22 15112395 Trần Hoàng Anh DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

23 15112454 Phan Hồng Sơn DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

24 15112264 Trần Thị Hạnh Dung DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

DANH SÁCH LỊCH HỌC CHIỀU 2 - 4 - 6
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25 15112410 Nguyễn Thị Thùy Dương DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

26 15112262 Nguyễn Thị Châu Danh DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

27 15112266 Nguyễn Thị Thúy Hằng DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

28 15112276 Nguyễn Thị Hồng Loan DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

29 15112435 Phạm Hữu Trà My DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

30 15112415 Phan Thị Thanh Hằng DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

31 15112461 Nguyễn Thị Huyền Thoại DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

32 15112272 Mai Văn Hoàng DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

33 15112376 Lê Quốc Tĩnh DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

34 15112479 Phạm Thị Hồng Vy DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

35 15112268 Chế Linh Hiệp DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

36 15112421 Lương Chí Huệ DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

37 15112271 Nguyễn Thị Hoài DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

38 15112263 Nguyễn Thị Dung DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

39 15112475 Đặng Thụy Ngọc Tuyền DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6

40 15112456 Từ Thị Thanh Thảo DHTY15NT 19/07/17 900,000  CHIỀU 2 - 4 - 6


